
STT Lớp Họ và tên GVCN Môn Giảng dạy Số ĐT Ghi chú

1 6 Cát Bà Phan Thị Diệu Hiền Tiếng Anh 0984797922

2 6 Cồn Cỏ Nguyễn Thị Mỹ Hương Hóa học 0932431347

3 6 Đảo Yến Nguyễn Thị Hoàng Mai Toán 0977522805

4 6 Phú Quý Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Âm nhạc 0377367999

5 6 Sinh Tồn Nguyễn Thị Liên Sinh học 0935645197

6 6 Song Tử Nguyễn Thị Kim Liên Ngữ văn 0326252429

7 7 Bình Ba Hoàng Thị Bích Diệp Toán 0905231888

8 7 Côn Đảo Lê Thị Yến My Tiếng Anh 0905615561

9 7 Hoàng Sa Nguyễn Đoàn Sơn Lâm Toán 0855221180

10 7 Lý Sơn Bùi Thị Thu Giang Vật lý 0983010086

11 7 Phú Quốc Trần Thanh Hải Toán 0379099997

12 7 Trường Sa Trần Thị Thu Hồng Lịch sử 0939111486

13 8C1 Hồ Thị Thanh Tâm Ngữ văn 0344151501

14 8C2 Nguyễn Dịu Hường Ngữ văn 0775112079

15 8C3 Tiêu Viết Hải Ngữ văn 0971364379

16 8C4 Trịnh Thị Hằng Ngữ văn 0987599609

17 8C5 Nguyễn Văn Sô Toán 0965220068

18 8C6 Lê Thị Hải Ngữ văn 0837399789

19 8C7 Phạm Xuân Thành Toán 0353313468

20 8C8 Đặng Xuân Đạt Toán 0935200222

21 9D1 Bùi Thị Hoàng Yến Tiếng Anh 0977133568

22 9D2 Lương Thị Thu Thủy Ngữ văn 0387875700

23 9D3 Phạm Thị Ngân Hà Tiếng Anh 0904095416

24 9D4 Phạm Thị Hồng Loan Hóa học 0367567305

25 9D5 Nguyễn Thị Thanh Hải Toán 0986450789

26 9D6 Phan Thị Bích Trâm Toán 0935061186

27 9D7 Đinh Thị Quỳnh Lan Sinh học 0901934073

28 9D8 Trần Thị Phương Trang Địa lí 0865014768

29 9D9 Lê Kim Dũng Ngữ văn 0373688280

30 10A1 Nguyễn Duy Hồ Hóa học 0931643131
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31 10A2 Trần Thị Thu Hà Sinh học 0931643131

32 10A3 Lê Minh Chiến Ngữ văn 0989449749

33 10A4 Phạm Thị My Ly Lịch sử 0986588211

34 11B1 Nguyễn Thị Thu Sinh học 0975373579

35 11B2 Lương Thị Thu Hương Vật lý 0905926345

36 11B3 Võ Thị Diễm Vật lý 0378969007

37 12C1 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Vật lý 0782585558

38 12C2 Vũ Thị Hải Toán 0382179775

39 12C3 Mai Thị Hoài An Toán 0989945587

40 12C4 Đinh Thị Thanh Thảo Ngữ văn 0858485777

41 12C5 Trần Thị Thanh Thương Địa lí 0966518147

Lê Đắc Tường

Kon Tum, ngày 22 tháng 8 năm 2022
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